
Họ và tên: ........................................................... Lớp: ...........

LUYỆN TẬP TỔNG HỢP: GIỜ - PHÚT - NGÀY - THÁNG

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đồng hồ bên dưới chỉ mấy giờ?
12 1

2

3

4
567

8

9

10
11

A. 4 giờ 2 phút B. 2 giờ 20 phút C. 4 giờ 10 phút D. 10 giờ 20 phút

Câu 2: Hôm nay là thứ Năm, ngày 15 tháng 8. Thứ Năm tuần sau là ngày nào?

A. Ngày 21 tháng 8 B. Ngày 22 tháng 8 C. Ngày 23 tháng 8 D. Ngày 20 tháng 8

Câu 3: Khoảng thời gian từ 19 giờ đến 21 giờ là buổi nào?
A. Buổi sáng B. Buổi trưa C. Buổi chiều D. Buổi tối

Câu 4: Mẹ đi làm lúc 7 giờ sáng và về nhà lúc 5 giờ chiều. Mẹ vắng nhà bao nhiêu tiếng?

A. 8 tiếng B. 9 tiếng C. 10 tiếng D. 12 tiếng

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: Xem đồng hồ và điền giờ thích hợp vào chỗ chấm.
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... giờ ... phút
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... giờ ... phút
(hay ... giờ rưỡi)
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... giờ ... phút
(hay 11 giờ kém ...)

Bài 2: Nối đồng hồ điện tử với cách đọc tương ứng.

16:00

20:15

13:30

•        • 8 giờ 15 phút tối

•        • 4 giờ chiều

•        • 1 giờ rưỡi chiều



Bài 3: Quan sát lịch tháng 12 và điền vào chỗ trống:

THÁNG 12

Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

- Tháng 12 có tất cả  ngày.

- Ngày Giáng sinh (25 tháng 12) là thứ .

- Ngày cuối cùng của tháng 12 là thứ .

- Nếu hôm nay là ngày 8 tháng 12 thì còn  ngày nữa là đến ngày 15 tháng 12.

Bài 4: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Lan bắt đầu học: 19 giờ 30 phút

Lan học xong: 20 giờ 00 phút

Hỏi Lan học trong bao lâu?

Bài giải:


